KỲ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN
Lớp 9 THCS - Năm học 2011-2012
         (ĐỀ ĐỀ XUẤT)                                              Môn thi: ĐỊA LÝ  LỚP 9
                                                        Thời gian làm bài 150 phút   (Không kể thời gian phát đề
C©u 1 (4.0 điểm): 
H·y chøng minh khÝ hËu n­íc ta mang tÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm? 

            Câu 2:  ( 4.0 điểm)
Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và phân tích ý nghĩa vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế và văn hoá - xã hội.

Câu 3: ( 5.0 điểm)
 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy trình bày hiện trạng và phân bố cây lúa của nước ta ( diện tích, sản lượng, năng suất bình quân lúa/ người). Nêu nguyên nhân cũng như nhưng khó khăn mà ngành này cần phải khắc phục.

Câu 4    (4.0 điểm)
.                 Dựa vào bảng thống kê dưới đây:
                  Lương thực có hạt bình quân đầu người thời kì 1995- 2002 ( kg)

	        Năm
	       1995
	        1998      
	       2000
	     2002

	 Cả nước
	363,1
	 407,6
	444,8
	 463,6

	 Bắc Trung Bộ
	253,2
	 251,6
	302,1
	 333,7


a. Vẽ biểu đồ thể hiện bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Bắc Trung Bộ so với cả nước.

b. Nhận xét về  bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Bắc Trung Bộ so với cả nước.  
Câu 5: ( 3.0 điểm)
a.Tại sao Trái đất chuyển động quanh Mặt trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm?
b.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống


                             ( HS được sử dụng Át lát địa lí Việt Nam của Nhà Xuất Bản Giáo Dục)
TRƯỜNG THCS MỸ QUANG
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI  HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

LỚP 9. NĂM HỌC 2011-2012.

MÔN ĐỊA LÍ.

C©u 1 (4.0 điểm): Chøng minh khÝ hËu n­íc ta mang tÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm:

- TÝnh chÊt nhiÖt ®íi (1,5®): 


 + B×nh qu©n 1m2 l·nh thæ nhËn ®­îc mét triÖu kil«calo trong mét n¨m                           (0,5®)

 + Sè giê n¾ng ®¹t tõ 1400 ®Õn 3000 giê trong mét n¨m                                                    (0,5®)

 + NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh n¨m cña tÊt c¶ c¸c ®Þa ph­¬ng ®Òu trªn 210C.               (0,5®)

 - TÝnh chÊt giã mïa (1,5®):

 + KhÝ hËu chia thµnh 2 mïa râ rÖt phï hîp víi hai mïa giã                                             (0,5®)

 + Mïa ®«ng cã giã mïa §«ng B¾c l¹nh kh«, mïa h¹ cã giã mïa T©y Nam vµ §«ng Nam nãng Èm                                                                                                                                       (1.0®)

 - TÝnh chÊt Èm (1,0®):

 + L­îng m­a trung b×nh n¨m ®¹t tõ 1500mm - 2000mm                                                 (0,5®)

 + §é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ cao trªn 80%.    
Câu 2:  ( 4.0 điểm)

* Đặc điểm vị trí địa lí: (1,0đ)

- Nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, ở gần trung tâm của vùng Đông Nam Á

- Vị trí bán đảo, vừa gắn liền với lục địa Á- Âu, vừa tiếp giáp với Thái Bình Dương rộng lớn

- Nằm trên các tuyến đường giao thông hàng hải, đường bộ và hàng không quốc tế quan trọng

- Nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động trên thế giới.

* Ý nghĩa của vị trí địa lí:

- Ý nghĩa tự nhiên: (1,5 điểm)

+ Do vị trí từ vĩ độ 23023/B đến 8034/B nên nước ta nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới nửa cầu Bắc. Do đó thiên nhiên nước ta mang đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nhiệt đới gió mùa, với nền nhiệt ẩm cao, chan hòa ánh nắng. (0,5 điểm)
+ Nước ta giáp biển Đông là nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm, nên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển đông. Vì thế thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tốt, không bị biến thành sa mạc hoặc bán sa mạc như một số nước cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Tây Phi. (0,5 điểm)
+ Nước ta nằm trên vành đai sinh khoáng Châu Á – Thái Bình Dương nên có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Đây là cơ sở để phát triển một nền công nghiệp đa ngành. (0,25 điểm)

+ Nằm ở nơi gặp gỡ của nhiều luồng di cư động thực vật khiến cho tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú. (0,25 điểm)

- Về kinh tế: (0,5)

+ Nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế nên có điều kiện phát triển các loại hình giao thông, thuận lợi trong việc phát triển quan hệ ngoại thương với các nước trong và ngoài khu vực. Việt Nam còn là cửa ngõ mở lối ra biển của Lào, đông bắc Thái Lan, Campuchia và khu vực tây nam Trung Quốc.

- Về văn hóa – xã hội: (0,5)

+ Việt Nam nằm ở nơi giao thoa của các nền văn hóa khác nhau, nên có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa – xã hội và mối giao lưu lâu đời với các nước trong khu vực, tạo điều kiện chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển.

- Về an ninh – quốc phòng: (0,5)

+ Nước ta có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng của vùng Đông Nam Á, một khu vực kinh tế năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới

+ Biển Đông của nước ta có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc.
 Câu 3  ( 5.0 điểm)

     Hiện trạng sản xuất lúacủa nước ta giai đoạn 2000- 2007 ( 2.0điểm)
a. Tình hình sản xuất ( dựa vào Atlat hs nêu các số liệu cụ thể)

*Nhận xét: từ năm 2000-2007

· Diện tích lúa giảm từ 7666 nghìn ha xuông 7207 nghìn ha tức là giảm 459 nghìn ha

· Năng xuất lúa tăng từ 42.2 tạ/ha  lên 49.9 ta/ha gấp 1,2 lần 
· Sản lượng lúa tăng nhanh từ 32530 nghìn tấn tăng lên 35942 nhgìn tấn. sản lượng lúa tăng chủ yếu là do tăng năng xuất

·  Bình quân lúa theo đầu người từ năm 2000- 2005 tăng, nhưng  từ năm 2005- 2007 giảm nhẹ do dân số nước ta tăng nhanh

b. Phân bố cây lúa: (1.0 điểm)
· Nhưng tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng  cây lương thực trên 90%: Tất cả các tỉnh ĐBSCL, một số tỉnh ở ĐBSH và ĐNB

·  Các tỉnh trọng điểm lúa ( có diện tích và sản lượng lúa lớn) phần lớn tập trung ở ĐBSCL như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ,  Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang.
c. Nguyên nhân: ( 1.0điểm)
· Đường lối chính sách khuyến nông của nhà nước, đặc biệt là chính sách khoán 10 và các luật mới được ban hành 

· Đầu tư: Cơ sở vật chất kĩ thuật cho sx lúa ( thuỷ lợi, phân bón, máy móc, diịch vụ cây trồng). Dặc biệt là đưa giông mới vào trồng đại trà phù hợp với các vùng sinh thái khác nhau

· Thi trương trong nước và xuất khẩu
d. Khó khăn:  ( 1.0điểm)

· Điều kiện tự nhiên: thiên tai( Bão, lũ, hạn hán…) ảnh hưởng đến sản xuấtdẫn đến sản lượng lúa không ổn định 

· Điều kiện kinh tế- xã hội: Thiếu vốn, phân bón, thuốc trừ sâu, công nghệ sau thu hoạch còpn hạn chế, thị trường xuất khẩu luôn biến động. 
Câu 4: ( 4.0 điểm)

a. Yêu cầu: HS vẽ biểu đồ hình cột, mỗi năm 2 cột có kí hiệu khác nhau, chia đơn vị trên trục tung chính xác, khoảng cách các cặp cột tỉ lệ với thời gian

· Có số liệu trên đầu cột, năm dưới cột, tên biểu đồ 

· Biểu đồ đẹp, chính xác          (2.5 điểm)

b.  Nhận xét: (1.5 điểm)

· Bình quân lương thực có hạt đầu người ở Bắc Trung Bộ luôn thấp hơn cả nước

· Tốc độ tăng  bình quân lương thực có hạt đầu người ở Bắc Trung Bộ luôn cao hơn cả nước

Câu 5: ( 3.0 điểm)
a. Trong khi Trái đất chuyển động quanh Mặt trời, do trục Trái đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo nên nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam lần lượt có lúc ngả về phía Mặt trời, có lúc lại chếch xa Mặt trời nên sinh ra hai thời kì nóng lạnh khác nhau. Ngày bắt đầu thời kì nóng ở nửa cầu Bắc là ngày 21/3 kết thúc là ngày 23/9. Ngày bắt đầu thời nóng của nửa cầu Nam là ngày 23/9 kết thúc là ngày 21/3.( 1.5 điểm)
b. Trên bề mặt trái đất giờ ở mỗi kinh tuyến đều khác nhau, nếu dựa vào giờ của từng kinh tuyến mà tính giờ thì trong sinh hoạt quá phức tạp.
Nếu chia bề mặt Trái đất ra 24 khu vực, mỗi khu vực rộng 150 có một giờ thống nhất, thì việc tính giờ trong sinh hoạt sẽ thuận lợi hơn, vì các hoạt động của mọi người dân sống trong khu vực sẽ được thống nhất về mặt thời gian. ( 1.5 điểm)

C©u 1 (3.0 điểm): Häc sinh tÝnh to¸n vµ lËp luËn ®­îc:

· Lóc göi ®i ë ViÖt Nam lµ 10h th× ë T«ki« lµ 12h v× c¸ch nhau 2 mói giê vµ giê ë T«ki« sím h¬n.                                                                                                                                (1.0 ®)

· Mét giê sau tøc lµ 11h ë ViÖt Nam vµ lµ 13h ë T«ki« - NhËt B¶n th× ng­êi ®ã nhËn ®­îc bøc ®iÖn còng lµ ngµy 15-4-2009.                                                                                        (1.0®)

§iÖn tr¶ lêi t¹i T«ki« lóc 15h tøc khi ®ã ë ViÖt Nam lµ 13h, mét giê sau th× nhËn ®­îc t¹i ViÖt Nam tøc lµ lóc 14h còng cña ngµy 15-4-2009
